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THƯ NGỎ CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

Kính g ửi:  Quý Chủ đầu tư 

Công ty cổ phần TMC const được thành lập năm 2011 với lĩnh vực kinh doanh chính là: 

1. Lập Quy hoạch – khu công nghiệp, công trình dự án 
2. Tư vấn đầu tư – lập dự án đầu tư – xin thủ tục đầu tư 
3. Khảo sát địa chất địa hình, lập bản đồ 
4. Thiết kế công trình công nghiệp – và công trình dân dụng – giao thông – hạ tầng 
5. Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp – giao thông – hạ tầng  
6. Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp 
7. Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải 

Với trên 15 năm kinh nghiệm hoạt động, chúng tôi với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và nhiệt tình 
đã thực hiện giám sát và thi công các công trình đảm bảo đúng chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ. 

Chúng tôi rất mong được phục vụ Quý Chủ đầu tư trong thời gian gần đây. 

 

 

Đại di ện Công ty c ổ phần TMC Const  

 

 

 

 

                   Hoàng Văn Lịch 

                    Tổng giám đốc 
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I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

 
1. THÔNG TIN CHÍNH 

Tên công ty  : Công ty cổ phần TMC Const 

Tên ti ếng anh  : TMC CONST Joint Stock Company 

Tên vi ết tắt  : TMC CONST.;JSC 

Năm thành l ập  : 2012 

Giấy phép ĐKKD  : 0105563930 cấp lần đầu ngày 11 tháng 10 năm 2011 

Vốn điều lệ  : 6.000.000.000 đồng 

Trụ sở   : Khu viện luyện kim đen, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội 

Điện tho ại   : 0971.501.669 

Website   : paujsc.com 

Email   : paujsc@gmail.com 

Loại hình công ty : Công ty cổ phần 

Mã số thu ế  : 0105563930 

Số tài kho ản  : 56536658888 

Tại Ngân hàng   : Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Tây Hà Nội 

Nhân sự   : 30 – 50 
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2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

  2.1. Quản lý dự án 

  2.2 Tư vấn giám sát  

  2.3 Thiết kế công trình 

   2.4 Thi công xây lắp 

3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY

PHÒNG
HÀNH CHÍNH 
TỔNG HỢP

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG 
DỰ ÁN
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II. KINH NGHI ỆM  VÀ CÁC DỰ ÁN TIÊU BI ỂU 

1. KINH NGHI ỆM 

Với 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn giám sát công trình và Thi công xây 

dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Thiết kế công trình. Công ty Cổ phần TMC CONST 

đã được kiểm chứng và đánh giá cao bởi khách hàng là các Cơ quan ban ngành, UBND các Tỉnh, 

Huyện, các Tập đoàn, Doanh nghiệp. 

Với đội ngũ gần 30 chuyên gia, kỹ sư ưu tú các ngành nghề đã có từ 5 đến 15 năm kinh nghiệm 

trong lĩnh vực chuyên môn và quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Thi công xây lắp, Thiết kế công trình 

chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cao cho các dự án đầu tư CNTT, Xây dựng dân dụng, công 

nghiệp; Giao thông; Hạ tầng; PCCC. 

 

2. CÁC DỰ ÁN TIÊU BI ỂU 

2.1. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHI ỆP 

Tên Dự án /Công trình  Chủ đầu tư Nội dung thực hiện Tổng mức đầu 
tư 

Nhà máy sản xuất Công ty 
cổ phần sản xuất Thiết bị 
điện Hà Nội tại CCN Quất 
Động mở rộng 

 Công ty TNHH 
Thương mại Tổng 
hợp Cường Linh 

 

Thiết kế, lập dự toán, Lập 
quy hoạch 1/500. Lập và 
xin chủ trương đầu tư… 

15 tỷ 

Nhà máy sản xuất dược 
phẩm Công ty cổ phần 
Medibest tại CCN Quất 
Động mở rộng 

Công ty cổ phần 
Medibest 

Thiết kế, lập dự toán, Lập 
quy hoạch 1/500. Lập và 
xin chủ trương đầu tư… 

15 tỷ 

Nhà máy sản xuất đồ gỗ 
nội thất Công ty cổ phần 
Sao Việt Nam tại CCN 
Quất Động mở rộng 

Công ty cổ phần 
Sao Việt Nam 

Thiết kế, lập dự toán, Lập 
quy hoạch 1/500. Lập và 
xin chủ trương đầu tư… 29 tỷ 

Nhà máy sản xuất đồ gỗ 
nội thất của Công ty 
TNHH Thương mại Đoàn 
Thắng tại CCN Quất Động 
mở rộng 

Công ty TNHH 
Thương mại Đoàn 
Thắng 

Thiết kế, lập dự toán, Lập 
quy hoạch 1/500. Lập và 
xin chủ trương đầu tư… 15 tỷ 
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Quy hoạch Khu chia lô Đất 
dịch vụ tại CNN Quất 
Động mở rộng, huyện 
Thường Tín, TP Hà Nội 

Công ty TNHH 
giao thông Hồng 
Hà 

 

Thiết kế, lập dự toán, Lập 
quy hoạch 1/500. Lập và 
xin chủ trương đầu tư… 

20 tỷ 

Quy hoạch Khu chia lô Đất 
dịch vụ tại CNN Duyên 
Thái, huyện Thường Tín, 
TP Hà Nội 

Công ty TNHH 
giao thông Hồng 
Hà 

 

Thiết kế, lập dự toán, Lập 
quy hoạch 1/500. Lập và 
xin chủ trương đầu tư… 

16 tỷ 
 

Lập Quy hoạch Cụm công 
nghiệp Duyên Thái – xã 
Duyên Thái, huyện Thường 
Tín,  
TP Hà Nội 
Quy  mô: 20ha 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

Lập Quy hoạch 
15 tỷ 
 

Lập Quy hoạch Cụm công 
nghiệp Quất Động – xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, TP 
Hà Nội 
Quy  mô: 43ha 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

Lập Quy hoạch 15 tỷ 

Lập Quy hoạch 1/500 
Trạm XLNT tại CNN 
Ngọc Sơn, huyện Chương 
Mỹ, TP Hà Nội 

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Chương Mỹ 

Lập Quy hoạch 
15 tỷ 

 

Lập Quy hoạch 1/500 
Trạm XLNT tại CNN 
Ngọc Hòa, huyện Chương 
Mỹ, TP Hà Nội 

Ban QLDA 
ĐTXD huyện 
Chương Mỹ 

Lập Quy hoạch 10 tỷ 

Nhà máy sản xuất thực 
phẩm 

Công ty TNHH 
CP Việt Nam 

1. Xin giấy phép xây dựng 
2. Lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 

3. Thỏa thuận PCCC 

10 tỷ 

Nhà máy Havico 2 – Công 
ty Hàn Việt tại CNN 
Duyên Thái 

Công ty Hàn Việt 
1. Lập Quy hoạch chi tiết 
1/500, xin cấp phép quy 
hoạch 

2. Xin phép Xây dựng 

16 tỷ 

Dự án Kinh doanh kho bãi, 
Bảo quản và đóng gói các 
sản phẩm công nghiệp 

CTCP Giao thông 
Hồng Hà 

1 Lập Quy hoạch chi tiết 
1/500, xin cấp phép quy 
hoạch 

2 Thỏa thuận PCCC, cấp 
điện, cấp thoát nước 

 5 tỷ 
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3 Thiết kế cơ sở, lấy ý kiến 
thiết kế tại Sở Xây dựng 

4 Xin cấp phép xây dựng 

Tư vấn đầu tư xây dựng dự 
án Hệ thống thu gom nước 
thải và Trạm Xử lý nước 
thải 2000m3/ngày đêm tại 
CCN Quất Động mở rộng 

CTCP Giao thông Hồng 
Hà 

 

1. Lập hồ sơ đề xuất cho 
phếp thực hiện chuẩn bị 
đầu tư 

2. Khảo sát, Lập dự án, Lâp 
thiết kế  

3. Lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường 

4. Thẩm duyệt PCCC 

5. Xin giấy phép xây dựng 

15 tỷ 
 

Nhà máy – Công ty cổ 
phần Hóa chất Trường An 

CTCP Hóa chất 
Trường An 

1. Điều chỉnh Quy hoạch 
1/500, xin phê duyệt Quy 
hoạch 

2. Điều chỉnh thiết kế cơ sở 

3. Lập hồ sơ xin phép xây 
dựng, thủ tục cấp phép 
xây dựng 

15 tỷ 
 

Đầu tư xây dựng Công ty 
TNHH NN MTV Cơ khí 
Quang Trung 

CTCP Giao thông Hồng 
Hà 

Cty TNHH NN 
MTV Cơ khí 
Quang Trung 

1 Lập dự án đầu tư 

2 Xin Giấy CN đầu tư 

3 Lập Quy hoạch chi tiết 
1/500, xin cấp phép quy 
hoạch 

4 Thỏa thuận PCCC 

5 Thiết kế cơ sở, lấy ý kiến 
thiết kế tại Sở Xây dựng 

6 Thực hiện thủ tục và xin 
quyết định thuê đất, lấy 
giấy CM Quyền SD đất 

17 tỷ 
 

Điều chỉnh Quy hoạch, xin 
giấy phép xây dựng Nhà 
máy – Công ty cổ phần 
Tập đoàn Gang thép Hàn 
Việt 

CTCP Tập đoàn 
Gang thép Hàn 
Việt 

1 Điều chỉnh Quy hoạch và 
xin giấy phép quy hoạch 

2 Xin cấp phép xây dựng 
cho phần điều chỉnh 

20 tỷ 
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Nhà máy sản xuất Công ty 
cổ phần Thành Đô 

Công ty cổ phần Thành 
Đô 

Dự án nhóm C 

1. Lập dự án đầu (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư) 
2. Xin QĐ chủ trương đầu 
tư 
3. Lập quy hoạch chi tiết 
1/500 

4 xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

20 tỷ 
 

Đầu tư xây dựng dự án 
Nhà máy sản xuất - CN 
Công ty cổ phần Komasu 
Việt Nam 

CN Công ty 
TNHH KOMASU 
Việt Nam 

1 Lập dự án đầu tư 

2 Xin Giấy CN đầu tư 

3 Lập Quy hoạch chi tiết 
1/500, xin cấp phép quy 
hoạch 

4 Thỏa thuận PCCC 

5 Thiết kế cơ sở, lấy ý kiến 
thiết kế tại Sở Xây dựng 

6 Thực hiện thủ tục và xin 
quyết định thuê đất, lấy 
giấy CM Quyền SD đất 

18 tỷ 
 

Nhà máy sản xuất Công ty 
TNHH Hàn Việt 

Công ty TNHH Hàn 
Việt 

Dự án nhóm C 

  Lập dự án đầu tư (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư); xin 
QĐ chủ trương đầu tư; Lập 
quy hoạch chi tiết 1/500; 
xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

200 tỷ 

 

Nhà máy sản xuất Công ty 
TNHH Thương mại Tổng 
hợp Cường Linh tại CCN 
Quất Động mở rộng 

Công ty TNHH Thương 
mại Tổng hợp Cường 

Linh 

Dự án nhóm C 

  Lập dự án đầu (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư); xin 
QĐ chủ trương đầu tư; Lập 
quy hoạch chi tiết 1/500; 
xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

96 tỷ 

Nhà máy sản xuất Công ty 
cổ phần Sao Việt Nam 

Công ty cổ phần 
Sao Việt Nam 

  Lập dự án đầu (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư); xin 
QĐ chủ trương đầu tư; Lập 
quy hoạch chi tiết 1/500; 

30 tỷ 
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xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

Dự án kinh doanh kho bãi 
và đóng gói các sản phẩm 
công nghiệp. 

Công ty cổ phần Giao 
thông Hồng Hà 

Dự án nhóm C 

  Lập quy hoạch 1/500; xin 
thoả thuận PCCC, thoả 
thuận cấp điện, cấp thoát 
nước; Khoan khảo sát địa 
chất; Lập hồ sơ thiết kế cơ 
sở; xin Giấy CN CKMT; 
Xin cấp phép xây dựng 

56 tỷ 

 

Nhà máy sản xuất Công ty 
cổ phần Hoá chất Trường 
An 

Công ty cổ phần Hoá 
chất Trường An 

Dự án nhóm C 

  Lập dự án đầu (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư); xin 
QĐ chủ trương đầu tư; Lập 
quy hoạch chi tiết 1/500; 
xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

40 tỷ 

 
 

Nhà máy sản xuất Công ty 
TNHH XNK Đức Lương 
tại CCN Quất Động mở 
rộng 

Công ty TNHH XNK 
Đức Lương 

Dự án nhóm C 

  Lập dự án đầu (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư); xin 
QĐ chủ trương đầu tư; Lập 
quy hoạch chi tiết 1/500; 
xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

60 tỷ 

 

Nhà máy Khuôn mẫu và 
chất dẻo BKTEC 

Công ty cổ phần Khoa 
học Công nghệ BKTEC 

Dự án nhóm C 

  Lập dự án đầu tư (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư); xin 
QĐ chủ trương đầu tư; Lập 
quy hoạch chi tiết 1/500; 
xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, xin 
phép xây dựng. Thiết kế kỹ 
thuật thi công, lập tổng dự 
toán công trình 

19 tỷ 
 

Nhà máy sản xuất Công ty 
TNHH Dây cáp điện Minh 
Hiển 

Công ty TNHH Dây cáp 
điện Minh Hiển 

Dự án nhóm C 

  Lập dự án đầu tư (bao gồm 
thiết kế sơ bộ và lập dự 
toán tổng mức đầu tư); xin 
QĐ chủ trương đầu tư; Lập 
quy hoạch chi tiết 1/500; 
xin cấp giấy chứng nhận 

20 tỷ 
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quyền sử dụng đất, xin 
phép xây dựng 

Nhà làm việc đa năng - 
Nhà máy HANVICO II 

Công ty TNHH 
Hàn Việt 

Dự án nhóm C 

  Khảo sát địa chất; Lập dự 
án, Xin phép xây dựng; 
Thoả thuận PCCC; Thiết 
kế  kỹ thuật thi công 

16 tỷ 

 

Cụm công nghiệp Quất 
Động mở rộng, huyện 
Thường Tín, TP Hà Nội 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

1. Khảo sát địa hình tỷ lệ 
1/500 

56 tỷ 

 

Nhà máy sản xuất thực 
phẩm  

Công ty TNHH 
CP Việt Nam 

1. Khảo sát địa chất 
2. Khảo sát trắc đạc ranh 
giới khu đất 

106 tỷ 

 

Cụm công nghiệp Duyên 
Thái, huyện Thường Tín, 
TP Hà Nội 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

1. Khảo sát địa chất 
2. Khảo sát địa hình 

80 tỷ 

 

Dự án kinh doanh kho bãi 
và đóng gói các sản phẩm 
công nghiệp 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

1. Khảo sát địa chất 
2. Khảo sát địa hình 

6 tỷ 

 

Dự án kinh doanh kho bãi 
và đóng gói các sản phẩm 
công nghiệp 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

1. Khảo sát địa chất 
2. Khảo sát địa hình 

10 tỷ 

 

Dự án nhà máy 1.6ha 
Công ty cổ phần 
Tập đoàn Gang 
thép Hàn Việt 

1. Khảo sát địa chất 
2. Khảo sát địa hình 

30 tỷ 

 

Đất dịch vụ - Cụm công 
nghiệp Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, TP Hà Nội 

UBND huyện 
Thường Tín 

1. Khảo sát địa hình 
70 tỷ 
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2.2. TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D ỰNG CÔNG TRÌNH 

Tên Dự án /Công trình  Chủ đầu tư Nội dung thực 
hiện 

Tổng mức 
đầu tư 

Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại số 
29, ngõ 243 (Ngõ đại tu), đường 
Hoàng Quốc Việt, Quận Kiến An, 
Thành phố Hải Phòng 

Công ty Cổ phần 
xây dựng – Thương 
mại Vi ệt Tiến 

Tư vấn 
giám sát 303 tỷ 

Dự án cải tạo Trường tiểu học Tô 
Hoàng – 29 Đại Cồ Việt, phường 
Bạch Mai – Hà Nội 

Ban quản lý dự án 
đầu tư – Hạ tầng 
phường Bạch Mai 

Tư vấn 
giám sát 10 tỷ 

Cụm công nghiệp Quất Động mở 
rộng, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

Tư vấn 
giám sát  30 tỷ 

Cụm công nghiệp Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, TP Hà Nội 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 
Hà 

Tư vấn 
giám sát  25 tỷ 

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Phương 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn 
giám sát 10 tỷ 

Trường Tiểu học xã Hòa Bình. Hạng 
mục nhà tập đa năng và phòng học. 

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn 
giám sát 15 tỷ 

Trường mầm non xã Liên Phương 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn 
giám sát 

20 tỷ 

Đất kinh doanh dịch vụ cụm công 
nghiệp Quất Động mở rộng, huyện 
Thường Tín, TP Hà Nội 

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn 
giám sát  20 tỷ 

Hội trường UBND xã Liên Phương, 
huyện Thường Tín, TP Hà Nội 

UBND xã Liên 
Phương.  

Dự án nhóm C 

Tư vấn giám sát 18 tỷ 

Trường mần non xã Hồng Vân 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 15 tỷ 

Trường mầm non xã Tô hiệu 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 12 tỷ 

Trường THCS xã Hồng Vân 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 45 tỷ 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
2.000m3 ngày/đêm tại CCN Quất 

Công ty cổ phần 
Giao thông Hồng 

Tư vấn giám sát 29 tỷ 
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Động mở rộng Hà 

Trường Mầm non xã Chương Dương 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 20 tỷ 

Cải tạo, nâng cấp Hệ thống thoát 
nước và đường ngõ xóm xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì 

UBND xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện 
Thanh Trì 

Tư vấn giám sát 15 tỷ 

Trường THCS xã Tự Nhiên 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 15 tỷ 

Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tự 
Nhiên, huyện Thường Tín 

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 15 tỷ 

Trường THCS xã Tự Nhiên 
Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 18 tỷ 

Cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu thể thao 
huyện Thường Tín  

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 14 tỷ 

Xây dựng Hạ Tầng – Phần điện – Đất 
DV CNN Quất Động mở rộng 

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 
Thường Tín 

Tư vấn giám sát 25 tỷ 

 

2.3. THI CÔNG XÂY D ỰNG CÔNG TRÌNH 

Tên Dự án /Công trình  Chủ đầu tư Nội dung thực hiện Tổng mức 
đầu tư 

Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung tại CCN Ngọc Hoà – 
Huyện Chương Mỹ 

UBND Huyện Chương 
Mỹ 

  Thi công công 
trình 

11 tỷ 

Trụ sở Công ty TNHH Prudent, 
huyện Thường Tín 

Công  ty TNHH Thiên 
Phú 

  Thi công công 
trình 

15 tỷ 

Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung tại CCN Ngọc Sơn – 
Huyện Chương Mỹ 

UBND Huyện Chương 
Mỹ 

  Thi công công 
trình 15 tỷ 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ TRỰC THUỘC CÔNG TY 

 TT Họ và tên 
Trình độ/Chuyên 

ngành đào tạo 
L ĩnh vực hành nghề Hạng Số chứng  

chỉ 
A. TƯ VẤN THIẾT KẾ - QUY HOẠCH 

 
Trần Quý 
Dương 

Kiến trúc sư 

Kiến trúc sư – Đại học Xây 

dựng 

CCHN Thiết kế Kiến trúc, 
Thiết kế Quy hoạch hạng 

II 

Hạng II 

 

 
Đinh Trường 

Sơn 
Kiến trúc sư 

Kiến trúc sư – Đại học 
Xây dựng 

Hạng II  

 
Nguyễn Minh 

Chí 
Kiến trúc sư 

Kiến trúc sư – Đại học 
Kiến trúc HN 

Hạng I  

 
Nguyễn Đức 

Tình 
Kiến trúc sư 

Kiến trúc sư – Đại học 
Kiến trúc HN 

Hạng I  

 Lê Thị Trinh Kiến trúc sư 
Kiến trúc sư – Đại học 

Xây dựng 
Hạng II  

 
Nguyễn Hà 

Phương 
Kiến trúc sư 

Kiến trúc sư – Đại học 
Xây dựng 

Hạng II  

 Bùi Đình Nam Kỹ sư cầu đường 

Kỹ sư cầu đường – ĐH 
GTVT CCHN Thiết kế 
công trình giao thông 

(đường bộ, đường sắt) 

Hạng II 
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 Trần Văn Trà Kỹ sư cấp nước 

Kỹ sư cấp thoát nước – 

Đại học Xây dựng 

CCHN Thiết kế xây dựng 
công trình cấp nước - 
thoát nước – chất thải 

rắn. 

Hạng II 

 

 Ngô Ngọc Tùng Kỹ sư điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình (Điện); 
Hạng III  

 
Nguyễn Hồng 

Lam 
Kỹ sư điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị vào công trình (Điện); 

Hạng III  

B. QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1 
Nguyễn Đức 

Hạnh 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và công 

nghiệp 

Quản lý dự án  đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng -
công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 
Hạng I BXD-

00010855 

2 Lưu Phúc Hưng 
Đại Học/Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Quản lý dự án  đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng -
công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 
Hạng I BXD-

00010748 

3 
Nguyễn Xuân 

Điệp 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và công 

nghiệp 

Quản lý dự án  đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng -
công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 
Hạng II BXD-

00158387 

4 
Nguyễn Việt 

Linh 
Đại Học/Kỹ sư quản lý 

xây dựng 

Quản lý dự án  đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng -
công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 
Hạng III HAN-

00170239 

C. TƯ VẤN GIÁM SÁT 

5 
Nguyễn Văn 
Hoành 

Đại Học/Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật  

Hạng I 
BXD-

00137405 

6 
Nguyễn Đức 
Hạnh 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng I BXD-
00010855 
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7 
Ngô Minh 
Khiêm 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng II HTN-
00105636 

8 Lưu Phúc Hưng 
Đại Học/Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng I BXD-
00010748 

9 
Nguyễn Xuân 
Điệp 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng I 
BXD-

00158387 

10 
Nguyễn Đức 
Thanh 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng II HAP- 

00097314 

11 
Nguyễn Đức 
Thanh 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng 

Định giá xây dựng Hạng II 
HAP- 

00097314 

12 
Nguyễn Đức 
Định 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng I 
BXD- 

00132113 

13 
Nguyễn Ngọc 
Thắng 

Đại Học/Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng, công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng III 
HAN-

00173891 

14 
Nguyễn Việt 
Linh 

Đại Học/Kỹ sư quản lý 
xây dựng 

Định giá xây dựng 
Hạng III HAN-

00170239 

15 Phạm Văn Lệ 
Đại Học/Kỹ sư kỹ thuật 

đo và tin học công 
nghiệp 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị vào công trình  

Hạng II 
HNT-

00163431 

16 
Nguyễn Văn  

Huy 

Đại Học/Kỹ sư kỹ thuật 
điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị vào công trình 

(Điện);  

Hạng III HNT-
00163431 

17 Bùi Nhật Minh 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng, ngành cấp thoát 

nước – môi trường 
nước 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình  

Hạng I HAN-
00097758 

18 
Huỳnh Quang 
Khoa 

Đại Học/Kỹ sư kỹ thuật 
môi trường 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình  Hạng III 

HAN-
00149645 
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19 Trần Việt Sô 
Đại Học/Mỹ sư kỹ 

thuật trắc địa bản đồ 
Khảo sát địa hình 

Hạng II 
 

20 
Dương Văn  

Nhất 
Đại Học/Mỹ sư kỹ 

thuật trắc địa - bản đồ 
Khảo sát địa hình 

Hạng III QUB-
00168477 

21 
Đoàn Văn 

 Cương 
Đại Học An toàn, vệ sinh lao động 

 0849/25/CN2-
HSE 

22 Trần Việt Sô Đại Học An toàn, vệ sinh lao động 
 0850/25/CN2-

HSE 

23 
Nguyễn Đức 
Định 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng 

Tư vấn thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy 

Tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy 

Chỉ huy thi công về phòng 
cháy và chữa cháy 

 

1025/2023 

/PCCC 

24 Bùi Nhật Minh 
Đại Học/Kỹ sư xây 

dựng 

Tư vấn thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy 

Tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy 

Chỉ huy thi công về phòng 
cháy và chữa cháy 

 

0305/2024 

/PCCC 

D. THI ẾT KẾ CÔNG TRÌNH 

25 
Nguyễn Văn 
Hoành 

Đại Học/Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình  Hạng I BXD-
00137405 

26 
Nguyễn Đức 
Thanh 

Đại Học/Kỹ sư xây 
dựng 

Thiết kế kết cấu công trình 
Hạng II HAP- 

00097314 

27 Phạm Văn Lệ 
Đại Học/Kỹ sư kỹ thuật 

đo và tin học công 
nghiệp 

Thiết kế cơ – điện công trình Hạng II 
HNT-

00163431 

28 Phạm Văn Bách 
Đại Học/Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng II  
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E. THI CÔNG XÂY L ẮP 

29 Lưu Phúc Hưng 
Đại Học/Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Giấy chứng nhận Chỉ huy 
trưởng công trường xây 

dựng 

 
315-2012 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Hạng I 
BXD-

00010748 

30 Vũ Văn Minh 
Đại Học/Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và công 
nghiệp 

Giấy chứng nhận Chỉ huy 
trưởng công trường xây 

dựng 

 
378-2017 

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

Hạng II HNT-
00154240 
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CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG  
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